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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ dân phố Khôi, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

20/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM BẮC GIANG

2400863639

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM BẮC GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG TAM BAC GIANG JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0836116199 
Email: ctcpdongtambacgiang@gmail.c

om         

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

3. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

4. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất và kinh 
doanh

8299

6. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

7. Sản xuất giày, dép 1520

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày

4659

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

10. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

11. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700

12. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

20. Cung ứng lao động tạm thời 7820

21. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Dịch vụ ăn uống khác 5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ 
CHIÊM

Tổ dân phố Khôi, 
Thị Trấn Tân 
Dân, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

121937413

2 NGUYỄN 
VĂN ĐIỂN

Tổ dân phố Khôi, 
Thị Trấn Tân 
Dân, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

121907277

3 LÊ VĂN 
CHIỂN

Tổ dân phố Khôi, 
Thị Trấn Tân 
Dân, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

121751786

4 NGUYỄN THỊ 
HẰNG

Thôn Núm, Xã 
Dĩnh Trì, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

121574730

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121751786
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Khôi, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố Khôi, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN CHIỂN Nam

06/12/1989 Kinh Việt Nam

03/07/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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